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---  Bạn đang gặp khó khăn khi phải học nhiều từ vựng thoạt trông 
rất khó nhớ?

---  Bạn thường quên mất từ vựng đã học vì nhiều từ nhìn rất dài?

Trong tiếng Anh, có không ít từ vựng được cấu tạo từ nhiều 
từ gốc ngắn. Nếu không hiểu những từ gốc này, người học 
sẽ rất dễ nản lòng với việc ghi nhớ từ vựng.

Tuy nhiên, một khi đã hiểu các từ gốc rồi, người học sẽ cảm 
thấy dễ ghi nhớ các từ mà trước đó mà họ đã thấy vô cùng 
khó học. Đây chính là phương pháp đúng đắn để tiếp cận từ 
mới và học từ đó.

*Trước khi mở tới những trang tiếp theo, bạn cần ghi nhớ 
hai điều.
---  Từ vựng càng dài thì càng dễ đoán (vì có nhiều nét 
tương đồng với các từ khác).
---  Cho dù chưa biết vẫn có thể hiểu được từ thông qua 
một vài từ gốc.

Hi vọng thông qua cuốn sách này, chúng tôi có thể giúp 
bạn giải tỏa những lo lắng cũng như khó khăn mà bạn gặp 
phải trong suốt quá trình học từ vựng tiếng Anh.

LỜI 
GIỚI 

THIỆU



HOW TO STUDY

TỰ 
HỌC

Để việc tự học đạt hiệu quả tốt nhất cũng như 
giúp bạn dễ dàng phân loại từ, các từ gốc đã 
được tổng hợp và sắp xếp theo thứ tự.

Chương trình học được thiết kế để bạn có thể 
hoàn thành trong vòng 7 tuần. Sau khi lên kế 
hoạch học tập, hi vọng bạn sẽ luôn tuân theo lịch 
học mà mình đã đề ra.

Hãy học từ bằng cách học nghĩa của từ gốc và bắt 
chước theo cách phát âm của người bản xứ. Sau 7 
tuần, chắc chắn cách bạn nhìn từ vựng sẽ khác đi 
rất nhiều.

1

2

+ N = Noun (Danh từ)   P = Pronoun (Đại từ)   V = Verb (Động từ)   Adv = Adverb 
(Trạng từ)   Adj = Adjective (Tính từ)   Prep = Preposition (Giới từ)   AV= Auxiliary 
Verb (Trợ động từ)   Conj = Conjunctions (Liên từ)   E = Exclamation (Từ cảm 
thán)   Syn. = Synonym (Từ đồng nghĩa)   Ant. = Antonym (Từ trái nghĩa)



Cùng với Miracle English Prefixes , dòng sách ngoại 
ngữ Gamma đang tiến thêm một bước trên con 
đường chinh phục những độc giả khát khao học hỏi và 
có mong muốn khám phá, hiểu sâu ngôn ngữ mới. 
Song hành cùng sứ mệnh đó, chúng tôi trân trọng 
đem đến cho các bạn những đầu sách đa dạng, chất 
lượng và uy tín. Với phương châm làm cầu nối ngôn 
ngữ – “Bridging languages” – hiện Gamma đã triển 
khai và cho ra mắt các mảng sách có chọn lọc:

- Sách luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ phổ biến như 
IELTS, TOEIC: Bộ 4 kỹ năng Hacker IELTS, TOEIC All In 
One, How To Crack The IELTS Speaking Test – Part 1…

- Sách tổng hợp ngữ pháp và kiến thức cho mọi đối 
tượng, đáp ứng mọi nhu cầu: Bộ sách Grammar 
Gateway, English Made Easy… 

- Sách chia sẻ phương pháp giúp học ngoại ngữ hiệu 
quả: Cách học ngoại ngữ nhanh và không bao giờ 
quên, Giao tiếp như người bản xứ trong 3 tháng… 

Chúng tôi mong muốn được đóng góp và hỗ trợ một 
phần để tạo bước đệm cho các bạn đạt được mục tiêu của 
mình. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục gắn bó và song hành 
cùng chúng tôi trên con đường chinh phục tri thức!
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ab
ac
ad

af
ag
ah

ap
as
at

kilo
kine
lin
lum
lun
macro
mag
mega
megal

mal
man
micro
mid
mill
mis
mono
multi
neo

new
neuro
non
num

en
em
enter
equ
eu
ex
exo
exter
extra

for
fore
flu
gene
geo
hemi
hetero
homo
hypo

in
im
il
ir
infra
inter
intra
intro
iso

tr.12   -  37

tr.40   -  67

tr.70   -  95

tr.98   - 127

tr.130 - 159

tr.162 - 189

tr.192 - 223

1
tuần

1
tuần

3
tuần

4
tuần

4
tuần

5
tuần

5
tuần

6
tuần

7
tuần

2
tuần
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ob
of
op
omni
ortho
out
over
para
ped

penta
per
peri
poly
post
pre
pro
pros
proto

re
retro

se
self
semi
sole
sound
sphe
sub
suf
sug

sup
sus
super
supra
sur
sym
syn
tele
tetra

tri
trans
thermo
un
uni
vice
ver
with

de
deca
deci
demi
dor
di
duo
diplo
dis

dif
dys
e
ec
ef
es

ambi
an
ante
anti
auto
be
bene
bi
by
bio

cent
circum
co
col
com
con
cor
contra
counter

3
tuần

6
tuần

7
tuần

2
tuần
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(away, from)
rời xa, rơi xuống, tách khỏi, 

giảm xuống

rời xa đường ra nước ngoài, 
nước ngoài

bình thường           không bình thường, 
khác thườngkhác xa      

ab

ab

ab

road

normal

abroad

abnormal
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5

6

7

tu
ần

tu
ần

tu
ần

tu
ần

tu
ần

tu
ần
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2

3

tu
ần

abandon   
[ǝbǽndǝn]     

abate 
[ǝbéit]  

abbreviate 
[ǝbríːvièit]  

abbreviation 
[ǝbrìːviéiʃən]

abdicate 
[ǽbdikèit] 

abhor 
[əbhɔ́:r]  

abject 
[ǽbdʒekt]

abnormal 
[ӕbnɔ́:rml] 

abridge 
[ǝbrídʒ] 

(không còn lựa chọn nào khác ngoài việc) từ bỏ, rời bỏ (người, 
đất nước, địa điểm, vị trí…), vứt bỏ, bỏ rơi
• abandon my home: (không còn lựa chọn nào khác ngoài việc) 
bỏ nhà

v

làm giảm bớt, hạ xuống (giá), làm dịu đi (cơn đau), làm mất hết 
(khó chịu, bực bội)
• abate the price: hạ giá

v

tóm tắt, viết tắt, rút ngắn lại
• abbreviate ‘verb’ to ‘v’: viết tắt ‘verb’ thành ‘v’

v

sự tóm tắt, sự rút ngắnn

từ bỏ (quyền lợi, địa vị), thoái vị (từ bỏ ngôi vua)
• abdicate the throne: từ bỏ ngai vàng

v

ghê tởm, ghét cay ghét đắng
• ab + hor (ror) = ghét cay ghét đắng nên rời đi thật xa

v

khốn khổ, hèn hạ, khốn cùng
• abject poverty: nghèo rớt mồng tơi

adj

khác thường, không bình thường
• ab + normal = khác xa bình thường

adj

rút ngắn lại, tóm tắt
• ab + (b)ridge = rút ngắn (bằng cách kết nối để kéo hai đầu 
gần nhau giống như cây cầu kết nối hai bên bờ sông)

v

1


